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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Kiên 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông  Đặng Song Hoàn 

                                                   Ông Hồ Sỹ Tiến 

- Thư ký phiên tòa: Ông Khuất Cao Hoàng - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Anh T – Kiểm sát viên 

 gà  1  tháng 01 n m  2024  t i t   s  Tòa án nhân dân thành phố Vũng 

Tàu  t nh Bà   a – Vũng Tàu   t    s  th m   ng khai v  án h nh s  th   ý số    / 

2023/HSST ngà  08 tháng 12 n m 202   th    u  t   nh  ưa v  án  a   t    số 

 8 /202 /HSST-     ngà  2  tháng 12 n m 202    ối v i     á : 

Vũ Ngọc T1  sinh n m: 1992  t i TP . Hà  ội; n i   ng ký hộ kh u thường 

t ú   hỗ  : tổ F  phường T   uận H  thành phố Hà  ội; nghề nghiệp: La   ộng T  

d ; t  nh  ộ v n h á:  /12; quố  t  h: Việt  am; dân tộ : Kinh; gi i tính:  am; Bố: 

Vũ  gọ  C và mẹ: Ph m Th  H; vợ: Ph m  gọ  L và  ó 01   n  sinh n m 2018; 

tiền án: Kh ng; tiền s : Kh ng;  hân thân:  Bản án số 212/2011/HSPT ngà  

26/12/2011     Tòa án nhân dân TP.Hà  ội     ph t 0  n m tù giam về tội “T ộm 

 ắp tài sản”   hấp hành   ng h nh ph t tù ngà  2 /4/2015 và  ã  hấp hành   ng 

 á  phần khá   ủa  ản án;  ang t i ng  i  hiện t ú t i: tổ F  phường T   uận H  

thành phố Hà  ội. (Có mặt) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà T ần Th  Thu    sinh n m 19 0.   a  h :    ường    phường T  TP .  

t nh Bà   a - Vũng Tàu. (Vắng mặt) 

2. Bà Ph m Th  Thu V  sinh n m 19  .   a  h :    ường L  phường D  TP .  

t nh Bà   a - Vũng Tàu. (Vắng mặt) 

 . Ch  Lê Th  T2  sinh n m 198 .   a  h : C  ường    phường B  TP .  t nh 

Bà   a - Vũng Tàu.  (Vắng mặt) 
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4. Bà T ần Kim P  sinh n m 19  .   a  h : 1  ường    phường G  TP .  t nh 

Bà   a - Vũng Tàu. (Vắng mặt) 

5. Bà Lê Th  Thanh L1  sinh n m 1955.   a  h : A H  Phường T  TP .  t nh 

Bà   a - Vũng Tàu. (Vắng mặt) 

6. Bà Ph m Th  Kim L2  sinh n m 1959.   a  h : 2  ường L  phường D  TP 

.  t nh Bà   a - Vũng Tàu. (Vắng mặt) 

7. Bà  gu ễn Th  Mỹ L   sinh n m 1959.   a  h :  A  ường V  phường B  

TP .  t nh Bà   a - Vũng Tàu.  (Vắng mặt) 

8. Ch  Th  h Th  Kim T   sinh n m 1991.   a  h :  E  ường B  phường H  

TP .  t nh Bà   a - Vũng Tàu.  (Vắng mặt) 

9. Ch  Lê Th  Kim T4  sinh n m 1992.   a  h : B  ường T  phường H  TP .  

t nh Bà   a - Vũng Tàu.  (Vắng mặt) 

10. Bà  gu ễn Th  L4  sinh n m 19  .   a  h : A  ường    phường T  TP .  

t nh Bà   a - Vũng Tàu. (Vắng mặt)  

11. Ch  Lê Th  Kim C1  sinh n m 200 .   a  h :    T  phường A  TP .  t nh 

Bà   a - Vũng Tàu. (Vắng mặt) 

 12. Ch   ặng Hồng H1  sinh n m 1990.   a  h : 1  ường C  phường A  TP .  t nh 

Bà   a - Vũng Tàu.  (Vắng mặt) 

13. Ông  gu ễn Chung T5  sinh n m 19  .   a  h : A  ường    phường T  TP .  

t nh Bà   a - Vũng Tàu. (Vắng mặt) 

14. Anh T ần T ọng T   sinh n m 199 .   a  h : A  ường C  phường A  TP .  t nh 

Bà   a - Vũng Tàu.  (Vắng mặt) 

15. Bà  à  Th  Kim A  sinh n m 195 .   a  h :  1  ường P  phường G  TP .  t nh 

Bà   a - Vũng Tàu. (Vắng mặt) 

 1 . Ch   uá h Th     sinh n m 198 .   a  h : G  ường B  phường A  TP .  t nh 

Bà   a - Vũng Tàu. (Vắng mặt) 

17. Bà T ần Th   gọ  L5  sinh n m 19 4.   a  h : B  ường L  phường D  TP .  

t nh Bà   a - Vũng Tàu. (Vắng mặt) 

18. Bà  gu ễn Th     sinh n m 19 5.   a  h : G  ường B  phường A  TP .  t nh 

Bà   a - Vũng Tàu. (Vắng mặt) 

19. Ch  Lê Th  T   sinh n m 1991.   a  h :  E  ường B  phường H  TP .  t nh Bà 

  a - Vũng Tàu. (Vắng mặt) 

20. Anh Lê Hu   1  sinh n m 199 .   a  h :  tổ D  phường T  quận H  TP .. (Vắng 

mặt) 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Th    á  tài  iệu  ó t  ng hồ s  v  án và diễn  i n t i phiên tòa  nội dung v  án 

 ượ  tóm tắt như sau: 

Kh ảng  uối n m 2022      á  Vũ  gọ  T1 kh ng  ó việ   àm ổn   nh nên  ã  một 

m nh th   hiện h  t  ộng  h  va   ãi nặng.   n ngà  2 / /202       á  T1 thuê Lê 

Hu   1 ph  giúp t  ng h  t  ộng  h  va   ãi nặng. B   á  T1 t ả  ư ng  h   1 

8.000.000 ồng/tháng  v i nhiệm v   i  ải tờ   i  t m khá h  ó nhu  ầu va  tiền  

sau  ó g i th ng tin người va   h      á  T1.  1 t    ti p  i thu tiền  ủa những 

người va  mà  1  h  va   ồi mang tiền về nộp  h      á  T1. Còn     á  T1 t   i 

thu tiền  ủa những người va  mà     á  T1 t m ki m khá h  h  va  và kh ng  h  

 1  i t. H nh thứ   h  va   à in tờ   i  ó ghi nội dung “cho vay tiêu dùng 

0865168938”, sau  ó  i phát   những n i   ng  ộng và  ập t ang  h   quảng  á  

t ên m ng Fa     k   ãi suất 0 8  %   n 1%/ngà  và thu phí d  h v  từ 5% - 10% 

tổng số tiền va . Việ      á  T1 và  1 ch  khá h va  tiền  h  thỏa thuận  ằng 

miệng  gia  nhận tiền mặt  một số t ường hợp     á  T1 và  1 giữ giấ  tờ tù  thân 

 ủa khá h va   ể  àm tin  danh sá h khá h va  tiền  ượ  T1 và  1  ưu t  ng  iện 

th  i. 

Cách tính mức lãi suất, tiền lãi, thu lợi bất chính cụ thể như sau: 

- Lãi suất mỗi ngà  = Lãi suất thỏa thuận/ hu kỳ va  (24 h ặ  25 ngà ) 

- Tiền  ãi  ã thu = Tiền  ãi mỗi ngà    số ngà   ã t ả 

- Tiền  ãi th   qu    nh pháp  uật = Mứ   ãi suất  a  nhất th   qu    nh pháp  uật 

(20%/n m)   số tiền va    số ngà  t ả. 

- Tiền  ãi vượt qu    nh  ủa pháp  uật = Tiền  ãi  ã thu – Tiền  ãi th   qu    nh 

pháp  uật.  

- T8 thu  ợi  ất  hính = Tiền  ãi vượt qu    nh  ủa pháp  uật + Tiền phí d  h v . 

Ví d : B   á  T1 cho bà T ần Thi T9  à  va  t ả góp 01  ần v i số tiền 

5.000.000 ồng/24 ngà   tiền phí d  h v  250.000 ồng  mỗi ngà  thu 250.000 ồng  

 ãi suất 0 8 %/ngà . Bà    ã t ả  ượ  12 ngà   tổng số tiền thu  à  .000.000 ồng  

t  ng  ó tiền gố   ã thu  à 2.500.000 ồng  tiền  ãi  ã thu  à 500.000  ồng.  hư 

vậ   tiền  ãi th   qu    nh  ủa pháp  uật  à 5.000.000 ồng   12ngà    

20%/  5ngà  =  2.8   ồng; tiền  ãi vượt qu    nh  ủa pháp  uật  à 500.000 ồng – 

 2.8   ồng = 4  .12  ồng;  tiền thu  ợi  ất  hính  à 4  .12  ồng + 250.000 ồng 

=  1 .12  ồng. 

 uá t  nh  iều t a  á    nh và  àm việ   ượ  v i 21 người va   ủa     á  T1 và 

 1  t  ng  ó  ó 19 người va  và  óng  ãi  gố   h      á  T1 và  1   òn 02 người 

 iên hệ nhưng  hưa va . C  thể:  

* B   á  Vũ  gọ  T1 cho vay:  

1. Bà T ần Th  Thu   va  và  kh ảng  ầu tháng  /202   số tiền va  

5.000.000 ồng  t ả t  ng 24 ngà   mỗi ngà  250.000 ồng  tiền phí 250.000 ồng  

 ãi suất 0 8  %/ngà .  ã t ả  ượ  12 ngà   tiền  ãi  ã thu  à 500.000 ồng  tiền  ãi 
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suất th   qu    nh  ủa pháp  uật  à  2.8   ồng  tiền thu  ợi  ất  hính  à: 

717.12  ồng. 

2. Bà Ph m Th  Thu V vay: 

 + Lần 01 và  ngà  2 / /202   à  .000.000 ồng/24 ngà    ãi suất 0.8  %   ã 

t ả h t  tiền  ãi  ã thu  00.000 ồng  tiền phí 150.000  ồng  tiền  ãi th   qu    nh 

 ủa pháp  uật  à  9.452 ồng  tiền thu  ợi  ất  hính  à  10.548 ồng. 

+ Lần 02 ngà  11/4/202   á  h n va   .000.000 ồng/24 ngà    ãi suất 

0 8  %/ngà   t ả  ượ  02 ngà   tiền  ãi  ã thu 50.000  ồng  tiền phí 150.000  ồng  

tiền  ãi th   qu    nh  ủa pháp  uật  à  .288 ồng  tiền thu  ợi  ất  hính  à: 

19 . 12 ồng. 

 . Ch  Lê Th  T2 vay: 

+ Lần 01 ngà  2 /02/202   số tiền  à 4.000.000 ồng/24ngà    ãi suất 

0 8  %/ngà    ã t ả h t 24 ngà   tiền  ãi  ã thu 800.000 ồng  tiền  ãi th   qu  

  nh  ủa pháp  uật  à 52. 0  ồng  tiền thu  ợi  ất  hính  à: 4 . 9  ồng. 

+ Lần 02 ngà  1 / /202   số tiền 4.000.000 ồng/24ngà    ãi suất 

0 8  %/ngà    ã t ả h t 24 ngà   tiền  ãi  ã thu 800.000 ồng  tiền  ãi th   qu  

  nh  ủa pháp  uật  à 52. 0  ồng  tiền thu  ợi  ất  hính  à  4 . 9  ồng; 

+ Lần 0  ngà  0 /4/202   số tiền 5.000.000 ồng/24ngà    ãi suất 

0 8  %/ngà   t ả  ượ  10 ngà   tiền  ãi  ã thu 41 .     ồng  tiền  ãi th   qu    nh 

 ủa pháp  uật  à 2 . 9  ồng  tiền thu  ợi  ất  hính  à  89.2 9 ồng 

4. Bà T ần Kim P vay: 

+ Lần 01 và  tháng 11/2022  số tiền  .000.000 ồng/24ngà    ãi suất 

0 8  %/ngà    ã t ả h t 24 ngà   tiền  ãi  ã thu  00.000 ồng  tiền  ãi th   qu  

  nh  ủa pháp  uật  à  9.452  ồng  tiền thu  ợi  ất  hính  à 5 0.548 ồng. 

+ Lần 02 và  tháng 12/2022  số tiền  .000.000 ồng/24ngà    ãi suất 

0,8  %/ngà    ã t ả h t 24 ngà   tiền  ãi  ã thu  00.000 ồng  tiền  ãi th   qu  

  nh  ủa pháp  uật  à  9.452 ồng  tiền thu  ợi  ất  hính  à 5 0.548 ồng. 

5. Bà Lê Th  Thanh L1 va  ngà  05/12/2022  số tiền  .000.000 ồng/24 

ngà    ãi suất 0 8  %/ngà    ã t ả 12 ngà   tiền  ãi  ã thu:  00.000  ồng  tiền phí 

150.000  ồng  số tiền  ãi  ượ  ph p th   qu    nh  à 19. 2  ồng  tiền thu  ợi  ất 

 hính  à 4 0.2 4 ồng. 

6. Bà Ph m Th  Kim L2 vay: 

+ Lần 01 ngà  09/ /202   số tiền  .000.000 ồng/24ngà    ãi suất 

0 8  %/ngà    ã t ả h t 24 ngà   tiền  ãi  ã thu  00.000 ồng  tiền phí 

150.000 ồng  tiền  ãi th   qu    nh  ủa pháp  uật  à  9.452  ồng  tiền thu  ợi  ất 

 hính  à  10.548 ồng; 

+ Lần 02 ngà  2 / /202   số tiền  .000.000 ồng/24ngà    ãi suất 

0 8  %/ngà    ã t ả h t 24 ngà   tiền  ãi  ã thu  00.000  ồng  tiền phí 
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150.000 ồng  tiền  ãi th   qu    nh  ủa pháp  uật  à  9.452 ồng  tiền thu  ợi  ất 

 hính  à  10.548  ồng; 

+ Lần 0  ngà  04/4/202   số tiền  .000.000 ồng/24 ngà    ãi suất 

0 8  %/ngà   t ả  ượ  08 ngà   tiền  ãi  ã thu 200.000 ồng  tiền phí 150.000 ồng  

tiền  ãi th   qu    nh  ủa pháp  uật  à 1 .151  ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à 

   .849  ồng 

7. Bà Ngu ễn Th  Mỹ L  va  ngà  1 /4/202   số tiền 5.000.000 ồng/24 

ngà    ãi suất 0 8  %/ngà    ã t ả  ượ  01 ngà   tiền  ãi  ã thu 41.     ồng  tiền 

phí 200.000 ồng  tiền  ãi th   qu    nh  ủa pháp  uật  à 2. 40  ồng  số tiền thu  ợi 

 ất  hính  à 2 8.92  ồng. 

8. Ch  Th  h Th  Kim T  va  ngà   1/ /202   số tiền  .000.000 ồng/24 

ngà    ãi suất 0 8  %  t ả  ượ  14 ngà   tiền  ãi  ã thu  50.000 ồng  tiền phí 

150.000 ồng  tiền  ãi th   qu    nh  ủa pháp  uật  à 2 .014 ồng  số tiền thu  ợi  ất 

 hính  à 4  .98  ồng 

* B   á  Vũ  gọ  T1  h  va   ó  ần  ó s  tham gia  ủa Lê Hu   1:  

9. Ch  Lê Th  Kim T4 vay: 

+ Lần 01 ngà  0 /10/2022  số tiền  .000.000 ồng/24ngà    ãi suất 0 8  %  

 ã t ả h t 24 ngà   tiền  ãi  ã thu  00.000 ồng  tiền phí 150.000 ồng  tiền  ãi th   

qu    nh  ủa pháp  uật  à  9.452 ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à  10.548 ồng. 

+ Lần 02 ngà  19/10/2022  số tiền  .000.000 ồng/24ngà    ãi suất 0 8  %  

 ã t ả h t 24 ngà   tiền  ãi  ã thu  00.000 ồng  tiền phí 150.000 ồng  tiền  ãi th   

qu    nh  ủa pháp  uật  à  9.452 ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à  10.548 ồng. 

+ Lần 0  ngà  25/10/2022  số tiền  .000.000 ồng/24ngà    ãi suất 0 8  %  

 ã t ả h t 24 ngà   tiền  ãi  ã thu  00.000 ồng  tiền phí 150.000 ồng  tiền  ãi th   

qu    nh  ủa pháp  uật  à  9.452 ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à  10.548 ồng; 

+ Lần 04 ngà  05/11/2022  số tiền  .000.000 ồng/24ngà    ãi suất 0 8  %  

 ã t ả h t 24 ngà   tiền  ãi  ã thu  00.000  ồng  tiền phí 150.000 ồng  tiền  ãi th   

qu    nh  ủa pháp  uật  à  9.452 ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à  10.548 ồng. 

+ Lần 05 ngà  2 /11/2022  số tiền  .000.000 ồng/24ngà    ãi suất 0 8  %  

 ã t ả h t 24 ngà   tiền  ãi  ã thu  00.000  ồng  tiền phí 150.000 ồng  tiền  ãi th   

qu    nh  ủa pháp  uật  à  9.452 ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à  10.548 ồng. 

+ Lần 0  ngà  05/01/202   số tiền  .000.000 ồng/24ngà    ãi suất 0 8  %  

 ã t ả h t 24 ngà   tiền  ãi  ã thu  00.000  ồng  tiền phí 150.000 ồng  tiền  ãi th   

qu    nh  ủa pháp  uật  à  9.452 ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à  10.548 ồng. 

+ Lần 0  ngà  19/02/202   số tiền 4.000.000 ồng/24ngà    ãi suất 0 8  %  

 ã t ả h t 24 ngà   tiền  ãi  ã thu 800.000 ồng  tiền phí 200.000 ồng  tiền  ãi th   

qu    nh  ủa pháp  uật  à 52. 0   ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à 94 . 9  ồng. 
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+ Lần 08 ngà  01/ /202   số tiền 4.000.000 ồng/24ngà    ãi suất 0 8  %  

 ã t ả h t 24 ngà   tiền  ãi  ã thu 800.000 ồng  tiền phí 200.000 ồng  tiền  ãi th   

qu    nh  ủa pháp  uật  à 52. 0   ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à 94 . 9  ồng. 

+ Lần 09 ngà  28/ /202    số tiền 4.000.000 ồng/24ngà    ãi suất 0 8  %  

 ã t ả h t 24 ngà   tiền  ãi  ã thu 800.000 ồng  tiền phí 200.000 ồng  tiền  ãi th   

qu    nh  ủa pháp  uật  à 52. 0   ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à 94 . 9  ồng. 

+ Lần 10 ngà  22/ /202   số tiền  .000.000 ồng/24ngà    ãi suất 0 8  %  

 ã t ả h t 24 ngà   tiền  ãi  ã thu  00.000  ồng  tiền phí 150.000 ồng  tiền  ãi th   

qu    nh  ủa pháp  uật  à  9.452 ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à  10.548 ồng ( ó 

s  tham gia  ủa  1); 

+ Lần 11 ngà  0 /4/202   số tiền 4.000.000 ồng/24ngà    ãi suất 0 8  %  

 ã t ả  ượ  11 ngà   tiền  ãi  ã thu         ồng  tiền phí 200.000 ồng  tiền  ãi 

th   qu    nh  ủa pháp  uật  à 24.110 ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à 

542.55  ồng ( ó s  tham gia  ủa  1); 

10. Bà  gu ễn Th  L4 vay: 

+ Lần 01 ngà   0/ /202   số tiền  .000.000 ồng/24ngà    ãi suất 0 8  %  

t ả  ượ  14 ngà ; tiền  ãi  ã thu  50.000 ồng  tiền phí 150.000 ồng  tiền  ãi th   

qu    nh  ủa pháp  uật  à 2 .014 ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à 4  .98  ồng  

+ Lần 02 ngà  28/ /202   số tiền  .000.000 ồng/24ngà    ãi suất 0 8  %  

t ả h t 24 ngà ; tiền  ãi  ã thu  00.000 ồng  tiền phí 150.000 ồng  tiền  ãi th   

qu    nh  ủa pháp  uật  à  9.452 ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à  10.548 ồng. ( ó 

s  tham gia  ủa  1) 

+ Lần 0  ngà  11/4/202   số tiền  .000.000 ồng/24ngà    ãi suất 0 8  %  

 ã t ả 04 ngà   tiền  ãi  ã thu 100.000 ồng  tiền phí 150.000 ồng  tiền  ãi th   qu  

  nh  ủa pháp  uật  à  .5 5 ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à 24 .425 ồng. ( ó s  

tham gia  ủa  1) 

11. Ch  Lê Th  Kim C1 vay: 

+ Lần 01 ngà  2 / /202   số tiền  .000.000 ồng/24 ngà    ãi suất 0 8     ã 

t ả h t 24 ngà   tiền  ãi  ã thu  00.000 ồng  tiền phí 150.000 ồng  tiền  ãi th   

qu    nh  ủa pháp  uật  à  9.452  ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à  10.548 ồng. 

( ó s  tham gia  ủa  1) 

+ Lần 02 ngà  01/4/202   số tiền  .000.000 ồng/24ngà ;  ãi suất 0 8  %  

t ả  ượ  11 ngà   tiền  ãi  ã thu 2 5.000 ồng  tiền phí 150.000 ồng  tiền  ãi th   

qu    nh  ủa pháp  uật  à 18.082 ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à 40 .918 ồng. ( ó 

s  tham gia  ủa  1) 

+ Lần 0  ngà  04/02/202   số tiền  .000.000 ồng/24ngà ;  ãi suất 0 8  %  

t ả  h t 24 ngà   tiền  ãi  ã thu  00.000 ồng  tiền phí 150.000 ồng  tiền  ãi theo 

qu    nh  ủa pháp  uật  à  9.452 ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à  10.548 ồng; 
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+ Lần 04 ngà  1 /02/202   số tiền  .000.000 ồng/24ngà ;  ãi suất 0 8  %  

t ả  ượ  24 ngà   tiền  ãi  ã thu  00.000 ồng  tiền phí 150.000 ồng  tiền  ãi th   

qu    nh  ủa pháp  uật  à  9.452 ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à  10.548 ồng. 

+ Lần 05 ngà  02/ /202    số tiền  .000.000 ồng/24ngà ;  ãi suất 0 8  %  

t ả  ượ  24 ngà   tiền  ãi  ã thu  00.000 ồng  tiền phí 150.000 ồng  tiền  ãi th   

qu    nh  ủa pháp  uật  à  9.452 ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à  10.548 ồng. 

+ Lần 0  ngà  15/ /202   số tiền  .000.000 ồng/24ngà ;  ãi suất 0 8  %  

t ả  ượ  24 ngà   tiền  ãi  ã thu  00.000 ồng  tiền phí 150.000 ồng  tiền  ãi th   

qu    nh  ủa pháp  uật  à  9.452 ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à  10.548 ồng. 

+ Lần 0   ngà  2 / /202    số tiền  .000.000 ồng/24ngà ;  ãi suất 0 8  %  

t ả  ượ  24 ngà   tiền  ãi  ã thu  00.000 ồng  tiền phí 150.000 ồng  tiền  ãi th   

qu    nh  ủa pháp  uật  à  9.452 ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à  10.548 ồng. 

+ Lần 08 ngà  01/4/202   số tiền  .000.000 ồng/24ngà ;  ãi suất 0 8  %  

 ã t ả 11 ngà   tiền  ãi  ã thu 2 5.000 ồng  tiền phí 150.000 ồng  tiền  ãi th   qu  

  nh  ủa pháp  uật  à 18.082 ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à 40 .918 ồng. 

12. Ch   ặng Hồng H1 va  ngà  04/5/202   số tiền  .000.000 ồng/25ngày, 

 ãi suất 01%  t ả  ượ  10 ngà   tiền  ãi  ã thu  00.000 ồng  tiền phí 500.000 ồng  

tiền  ãi th   qu    nh  ủa pháp  uật  à  2.8   ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à 

1.0  .12  ồng. ( ó s  tham gia  ủa  1)  

13. Ông  gu ễn Chung T5 vay ngà  11/4/202   số tiền 2.000.000 ồng/25 ngà   

 ãi suất 01%  t ả  ượ  05 ngà ; tiền  ãi  ã thu 100.000 ồng  tiền phí 200.000 ồng  

tiền  ãi th   qu    nh  ủa pháp  uật  à 5.4 9 ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à 

294.521 ồng. ( ó s  tham gia  ủa  1) 

14. Anh T ần T ọng T  vay: 

+ Lần 01 ngà  2 / /202   số tiền 15.000.000 ồng/25 ngà    ãi suất 01%   ã 

t ả h t 25 ngà   tiền  ãi  ã thu  . 50.000 ồng  tiền phí 1.500.000 ồng  tiền  ãi th   

qu    nh  ủa pháp  uật  à 205.4 9 ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à 5.044.521 ồng. 

( ó s  tham gia  ủa  1)  

+ Lần 02 ngà  04/4/202   số tiền 15.000.000 ồng/25ngà    ãi suất 01%   ã 

t ả  ượ  05 ngà   tiền  ãi  ã thu  50.000 ồng  tiền phí  50.000 ồng  tiền  ãi th   

qu    nh  ủa pháp  uật  à 41.09  ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à 1.458.904 ồng. 

( ó s  tham gia  ủa  1)  

15. Bà  à  Th  Kim A va  ngà  0 /4/202   số tiền 2.000.000 ồng/24 ngà    ãi 

suất 0 8  %  t ả  ượ  08 ngà ; tiền  ãi  ã thu 1  .    ồng  tiền phí 100.000 ồng  

tiền  ãi th   qu    nh  ủa pháp  uật  à 8.    ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à 

224.5   ồng. ( ó s  tham gia  ủa  1) 

 1 . Ch   uá h Th    va  ngà  08/4/202   số tiền  .000.000 ồng/25 ngà    ãi suất 

01%  t ả  ượ  05 ngà ; tiền  ãi  ã thu 150.000 ồng  tiền phí  00.000 ồng  tiền  ãi 

th   qu    nh  ủa pháp  uật  à 8.129 ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à 441. 81 

 ồng. ( ó s  tham gia  ủa  1) 
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17. Bà T ần Th   gọ  L5 vay: 

+ Lần 01 ngà  25/ /202   số tiền  .000.000 ồng/24ngà    ãi suất 0 8  %  

 ã t ả h t 24 ngà   tiền  ãi  ã thu 1.200.000 ồng  tiền phí  00.000 ồng  tiền  ãi 

th   qu    nh  ủa pháp  uật  à  8.904 ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à 

1.421.09  ồng. ( ó s  tham gia  ủa  1) 

+ Lần 02 ngà  11/4/202   số tiền  .000.000 ồng/24ngà    ãi suất 0 8  %  

 ã t ả  ượ  0  ngà   tiền  ãi  ã thu 150.000 ồng  tiền phí  00.000 ồng  tiền  ãi 

th   qu    nh  ủa pháp  uật  à 9.8    ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à 

440.1   ồng.  ( ó s  tham gia  ủa  1)  

 18. Bà  gu ễn Th    va  ngà  29/ /202   số tiền 2.000.000 ồng/25 ngà   

 ãi suất 01%  t ả  ượ  15 ngà ; tiền  ãi  ã thu  00.000 ồng  tiền phí 200.000 ồng  

tiền  ãi th   qu    nh  ủa pháp  uật  à 1 .4 8 ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à 

48 .5 2 ồng. ( ó s  tham gia  ủa  1) 

19. Ch  Lê Th  T  va  ngà  10/4/202   số tiền 2.000.000 ồng/25ngà    ãi 

suất 01%   ã t ả h t 25 ngà   tiền  ãi  ã thu 500.000 ồng  tiền phí 200.000 ồng  

tiền  ãi th   qu    nh  ủa pháp  uật  à 2 . 9  ồng  số tiền thu  ợi  ất  hính  à 

  2. 0  ồng. ( ó s  tham gia  ủa  1)  

 hư vậ       á  Vũ  gọ  T1  ã th   hiện  h  19  á nhân va  v i  tổng số 

tiền: 1 9.000.000  ồng; thu phí d  h v   à 9. 50.000 ồng; tổng số tiền  ãi th   qu  

  nh  ủa pháp  uật  à 1. 41. 44 ồng  tổng số tiền  ãi vượt qu    nh  ủa pháp  uật 

 à 24. 50.02  ồng; tổng số tiền thu  ợi  ất  hính  à 24. 50.02  ồng + 

9. 50.000 ồng =   . 00.02  ồng. Lê Hu   1 tham gia v i     á  T1 th   hiện 

 h  11 người va   v i tổng số tiền thu  ợi  ất  hính  à: 14.8  . 5  ồng (gồm  ãi 

thu  ợi  ất  hính và tiền phí). 

Ngoài ra, T1  òn khai nhận  h  kh ảng 18 người khá  va  tiền v i tổng số tiền 

kh ảng  0.000.000 ồng  thu  ợi  ất  hính kh ảng  .020.205 ồng. C  quan Cảnh 

sát  iều t a  ã ti n hành  á    nh   a  iểm  ồng thời  á  minh t i   a phư ng 

nhưng kh ng  ó th ng tin. C  quan Cảnh sát  iều t a  ã  a th ng  á  t u  t m.   

* Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và xử lý vật chứng:  

T9 t  ng quá t  nh khám   t: 01 C n  ư     ng dân số 077093008318 mang 

tên T ần T ọng T ; 01  C n  ư     ng dân số 0  1  0011   mang tên  gu ễn 

Chung T5; 01 C n  ư     ng dân số 077301001497 mang tên  gu ễn Hồng  1 

Thuỳ T ang; 01 C n  ư     ng dân số 077190002231 mang tên  ặng Hồng H1. 

C  quan  iều t a  ã  a  u  t   nh     ý t ả 04 ( ốn) C n  ư     ng dân t ên  h  

anh T ần T ọng T , anh  gu ễn Chung T5   h   gu ễn Hồng  gọ  Thù  T10 và 

 h   ặng Hồng H1. 

T9  t  ng quá t  nh khám   t: 200 (hai t  m) tờ   i  in nội dung “cho vay tiêu 

dùng 0865168938” trên khổ giấ  A5; Thu  ủa     á  Vũ  gọ  T1 01  iện th  i 

hiệu Iph n   S Ma   màu Vàng  số Im  :  5 2  099 04211  s  d ng  ể h  t 

 ộng  h  va ; T9  ủa Lê Hu   1 01 (một)  iện th  i hiệu Iph n  8 P us  màu H2, 
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số Im  :  58  00942  0    s  d ng  ể h  t  ộng  h  va . Hiện  hu ển C  quan 

thi hành án dân s  thành phố V quản  ý  hờ    lý. 

* Về t á h nhiệm dân s :  hững người va  tiền mà    quan  iều t a  ã ti n 

hành  àm việ   họ  ã t  th ả thuận t ả h t số tiền gố   òn thi u  h      á  Vũ  gọ  

T1 và T  Hu   2 và những người nà   ũng kh ng  ó  êu  ầu nhận   i số tiền mà 

    á  T1 và  2  ã thu  ợi  ất  hính từ họ.   

Bản  á  t  ng số 341/CT-VKSVT ngày 14-11-202   Viện Kiểm sát nhân dân 

Tp.Vũng Tàu  ã t u  tố     á  Vũ  gọ  T1 về tội “Ch  va   ãi nặng t  ng gia  

d  h dân s ” qu    nh t i kh ản 1  iều 201 Bộ  uật h nh s .  

 ối v i Lê Hu   1 tham gia sau giúp cho T1 t  ng h  t  ộng  h  va   tu  

nhiên tổng số tiền thu  ợi  ất  hính từ khi  1 tham gia h  t  ộng  h  va   à 

14.8  . 5   ồng   hưa  ủ   nh  ượng  ể     ý h nh s    ản thân  1  hưa  ó tiền 

án tiền s . Hành vi  ủa  1  ã    Ủ   an nhân dân T11  a  u  t   nh    ph t hành 

chính. 

Tại phiên tòa:  

B   á  Vũ  gọ  T1  ã khai nhận về t àn  ộ hành vi  ủa m nh như  ã nêu 

t ên. B   á   ã thấ  việ   àm  ủa m nh  à vi ph m pháp  uật  tỏ  a  n n n  hối  ải và 

 in  ượ  giảm nhẹ h nh ph t. 

  i diện Viện kiểm sát giữ qu ền   ng tố t i phiên tòa vẫn giữ ngu ên quan 

 iểm  ã t u  tố  ối v i     á  Vũ  gọ  T1 về tội “Ch  va   ãi nặng t  ng gia  d  h 

dân s ”.  ề ngh  Hội  ồng   t   : Áp d ng kh ản 1  iều 201   iểm s kh ản 1 

 iều 51 và  iều  5 Bộ  uật h nh s      ph t     á  Vũ  gọ  T1 từ 

50.000.000 ồng   n  0.000.000 ồng  ể sung và  ngân sá h  hà nư  . Về t á h 

nhiệm dân s : Kh ng  êu  ầu nên kh ng   m   t. Buộ      á  Vũ  gọ  T1 phải 

nộp   i số tiền gố   h  va   à 1 9.000.000 ồng  thu phí d  h v   à 9. 50.000 ồng 

và tổng số tiền  ãi th   qu    nh  ủa pháp  uật  à 1. 41. 44 ồng  ể sung và  ngân 

sá h  hà nư  . Về     ý vật  hứng:  ề ngh  t  h thu tiêu hủ : 200 (hai t  m) tờ 

  i; t  h thu sung và  ngân sá h  hà nư  : 02  iện th  i di  ộng  ã thu giữ.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

T ên    s  nội dung v  án    n  ứ và   á  tài  iệu t  ng hồ s  v  án  ã  ượ  

t anh t ng t i phiên tòa  Hội  ồng   t    nhận   nh như sau:  

 [1] Về hành vi  qu  t   nh tố t ng  ủa C  quan  iều t a   iều t a viên  Viện 

kiểm sát  Kiểm sát viên t  ng quá t  nh  iều t a  t u  tố  ã th   hiện  úng về th m 

qu ền  t  nh t   thủ t   qu    nh  ủa Bộ  uật Tố t ng h nh s .  uá t  nh  iều t a và 

t i phiên tòa      á  kh ng  ó ý ki n h ặ  khi u n i về hành vi  qu  t   nh  ủa C  

quan ti n hành tố t ng  người ti n hành tố t ng. D   ó   á  hành vi  qu  t   nh tố 

t ng  ủa C  quan ti n hành tố t ng  người ti n hành tố t ng  ã th   hiện  ều hợp 

pháp. 

 ối v i s  vắng mặt  ủa người  ó qu ền  ợi  nghĩa v   iên quan t i phiên tòa:   t 

thấ   người  ó qu ền  ợi  nghĩa v   iên quan vằng mặt  hồ s  v  án  ã  ó  ầ   ủ 
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 ời khai  ủa những người nà   s  vắng mặt  ủa những người nà  kh ng ảnh hư ng 

  n quá t  nh   t    và nội dung v  án. C n  ứ  iều 292 Bộ  uật tố t ng h nh s   

Hội  ồng   t    ti n hành   t    vắng mặt những người nà .   
 

[2] Về hành vi ph m tội  ủa  á      á : T i phiên tòa      á  Vũ  gọ  T1  ã 

khai nhận t àn  ộ hành vi ph m tội  ủa m nh.  ối  hi u  ời khai nhận  ủa  á     

 á  v i  ời khai  ủa những người  ó qu ền  ợi  nghĩa v   iên quan và  á   hứng 

 ứ  tài  iệu  ã thu thập  ó t  ng hồ s  v  án  à h àn t àn phù hợp  Hội  ồng   t    

có  ủ    s   ể  á    nh:  

T  ng kh ảng thời gian từ  uối n m 2022   n tháng 4 n m 202       á  Vũ 

 gọ  T1  ã  h  19 người va  tiền  v i mứ   ãi suất từ 0 8 %   n 01%/ngà  

(tư ng  ư ng  00%    n   5%/n m)  a  gấp 15   n 18  ần  ãi suất  a  nhất mà 

Bộ  uật dân s  qu    nh (20%/n m) và thu tiền phí mỗi  ần va   à kh ảng 

5%/kh ản tiền va . Tổng số tiền gố  mà     á  Vũ  gọ  T1  ã  h   á   á nhân 

va   à 1 9.000.000 ồng  thu phí d  h v   à 9. 50.000 ồng  tổng số tiền  ãi th   

qu    nh  ủa pháp  uật  à 1. 41. 44 ồng  tổng số tiền  ãi vượt qu    nh  ủa pháp 

 uật  à 24. 50.02  ồng.  hư vậ   tổng số tiền thu  ợi  ất  hính  à 24. 50.02  ồng 

+ 9. 50.000 ồng =   . 00.02  ồng (Ba mư i  a t iệu   ả  t  m ngh n  kh ng t  m 

hai mư i  a  ồng). 

Hành vi  h  va  v i mứ   ãi suất  a  gấp từ 15   n 18  ần mứ   ãi suất  a  

nhất mà Bộ  uật dân s  n m 2015 qu    nh và thu  ợi  ất  hính số tiền 

  . 00.02  ồng mà     á  Vũ  gọ  T1  ã th   hiện  ủ   u tố  ấu thành tội “Ch  

va   ãi nặng t  ng gia  d  h dân s ” qu    nh t i kh ản 1  iều 201 Bộ  uật h nh 

s . 

 [ ] Về tính  hất  mứ   ộ nghiêm t ọng  ối v i hành vi ph m tội  ủa     á : 

  t tính  hất  mứ   ộ d  hành vi ph m tội  ủa     á   ã gâ   a  à ngu  hiểm  h  

 ã hội;  ã  âm ph m   n  ĩnh v   h  t  ộng tín d ng   gân hàng d   hà nư   

t    ti p quản  ý; gâ  mất an ninh  t ật t  t i   a phư ng và  ã hội;     á   ó nhân 

thân  ấu nên  ần phải     ý nghiêm  áp d ng mứ  h nh ph t tư ng  ứng v i tính 

 hất  mứ   ộ ngu  hiểm  ối v i hành vi ph m tội  ủa     á  nhằm giá  d    iêng 

và   n     phòng ngừa  hung về tội ph m  ã hội.  

[4] Về t nh ti t t ng nặng  giảm nhẹ t á h nhiệm h nh s :  

B   á  kh ng  ó t nh ti t t ng nặng t á h nhiệm h nh s : 

B   á   ã thành kh n khai  á    n n n hối  ải về hành vi ph m tội  ủa m nh  à 

t nh ti t giảm nhẹ t á h nhiệm h nh s  qu    nh t i  iểm s kh ản 1  iều 51 Bộ  uật 

h nh s .  

 [5] Về h nh ph t: Áp d ng h nh ph t tiền qu    nh t i  iều  5 Bộ  uật h nh 

s   ối v i     á . 

[ ] Về t á h nhiệm dân s :  gười  ó qu ền  ợi  nghĩa v   iên quan và     á  

không có yêu  ầu nên kh ng   m   t. 
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 [ ] Về  á   iện pháp tư pháp:  

Buộ      á  Vũ  gọ  T1 phải nộp   i số tiền gố   ã  h  va   à 1 9.000.000 ồng 

và số tiền  ãi th   mứ   ãi suất  a  nhất th   qu    nh  ủa Pháp  uật mà     á   ã 

nhận  à 1. 41. 44 ồng  ể sung và  ngân sá h  hà nư   v   â   à   ng    ph m tội 

và d  hành vi ph m tội mà  ó. 

[8] Về     ý vật  hứng v  án:  

  - T  h thu tiêu hủ : 200 (hai t  m) tờ   i  in nội dung “cho vay tiêu dùng 

0865168938” trên khổ giấ  A5 v   ó  iên quan t    ti p   n hành vi ph m tội  ủa 

    á   nhưng kh ng  òn giá t   s  d ng. 

 - T  h thu sung và  ngân sá h  hà nư  : 01  iện th  i hiệu Iph n   S Ma   màu 

Vàng và 01 (một)  iện th  i hiệu Iph n  8 P us  màu H2  ã thu giữ v   ó  iên quan 

t    ti p   n hành vi ph m tội  ủa     á . 

[9] Về án phí h nh s  s  th m: B   á  phải nộp th   qu    nh  ủa pháp  uật.  
 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tu ên  ố: B   á  Vũ  gọ  T1 ph m tội “Ch  va   ãi nặng t  ng gia  d  h 

dân s ”. 

Áp d ng kh ản 1  iều 201;  iểm s kh ản 1  iều 51 và  iều  5 Bộ  uật h nh 

s .    ph t     á  Vũ  gọ  T1 số tiền  0.000.000  (Bả  mư i t iệu  ồng)  ể sung 

và  ngân sá h  hà nư  . 

2. Về t á h nhiệm dân s : Kh ng  ó  êu  ầu nên kh ng   m   t. 

   . Về  á   iện pháp tư pháp: Áp d ng  iều 4  Bộ  uật H nh s . 

  Buộ      á  Vũ  gọ  T1 phải nộp   i số tiền 180. 41. 44  (Một t  m tám 

mư i t iệu sáu t  m  ốn mư i mốt ngàn sáu t  m  ốn mư i  ốn  ồng)  ể sung và  

ngân sá h  hà nư  .   

4. Về     ý vật  hứng: Áp d ng  iều 4  Bộ  uật H nh s    iều 10  Bộ  uật tố t ng 

h nh s . 

- T  h thu tiêu hủ : 200 (hai t  m) tờ   i  in nội dung “ h  va  tiêu dùng 

08 51 89 8” t ên khổ giấ  A5;  

- T  h thu sung và  ngân sá h  hà nư  : 01 (một)  iện th  i hiệu Iph n   S Ma   

màu Vàng, số I:  5 2  099 04211 và 01 (một)  iện th  i hiệu Iph n  8 P us  màu 

H2  số Im  :  58  00942  0   

T àn  ộ vật  hứng nêu t ên hiện Chi     Thi hành án dân s  thành phố Vũng Tàu 

 ang quản  ý th   Biên  ản về việ  gia  nhận vật  hứng  tài sản số 58/BB-

CCTHADS ngày 29/11/2023. 

5. Về án phí h nh s  s  th m: B   á  Vũ  gọ  T1 phải nộp 200.000  (Hai 

t  m ngàn  ồng) 
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  6. Về qu ền kháng  á : B   á   ượ  qu ền kháng  á   ản án t  ng thời h n 

15 ngà  kể từ ngà  tu ên án  ể  êu  ầu Tòa án nhân dân t nh Bà   a – Vũng Tàu 

  t    th   thủ t   phú  th m.  gười  ó qu ền  ợi  nghĩa v   iên quan vắng mặt  

thời h n 15 ngà   ượ  tính từ ngà  nhận  ượ   ản án h ặ   ản án  ượ  niêm   t 

  ng khai th   qu    nh  ủa pháp  uật. 
 
 

Nơi nhận: 

- TA D t nh Bà   a – Vũng Tàu; 

- VKS D t nh Bà   a – Vũng Tàu; 

- C ng an t nh Bà   a – Vũng Tàu (PV2 ); 

- S  Tư pháp t nh Bà   a – Vũng Tàu; 

- VKS D Tp.Vũng Tàu; 
- C ng An Tp.Vũng Tàu; 
- Chi     THADS Tp.Vũng Tàu; 
- B   á   người  ó  L VL ; 
- Lưu hồ s  v  án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

 

     Nguyễn Văn Kiên 

 

 

 

 

 


